
DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo quyết định số 2591/QĐ-SYT ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế) 

 

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ Tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số Giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

1 1 
0007673/QNI-

CCHN 

NGUYỄN VĂN 

LUYỆN 
19/10/1991 

Bác sĩ chuyên khoa 

cấp I chuyên ngành 

Nhi khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Bệnh viện Sản 

Nhi Quảng 

Ninh 

000433/QNI-

GPHN 

2 2 
0004709/QNI-

CCHN 

TRẦN THỊ 

HUYỀN 
08/10/1991 

Y sỹ y học cổ 

truyền; Chứng chỉ 

đào tạo chuyển đổi 

Điều dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y 

Bệnh viện Sản 

Nhi Quảng 

Ninh 

000452/QNI-

GPHN 

3  
0005859/QNI-

CCHN 

MẠC HỒNG 

ANH 
10/3/1994 

Y sĩ đa khoa 

chuyển đổi điều 

dưỡng 

Thực hiện nhiệm vụ của chức 

danh Điều dưỡng hạng 4 theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Bệnh viện Sản 

Nhi Quảng 

Ninh 

000453/QNI-

GPHN 

4  
005483/QNI-

CCHN 

ĐẶNG THỊ 

QUẬN 
09/10/1991 

Điều dưỡng Cao 

đẳng 

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dưỡng theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Bệnh viện Sản 

Nhi Quảng 

Ninh 

000454/QNI-

GPHN 



2  

STT 

Số Chứng chỉ 

hành nghề thu 

hồi 

Họ Tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Đơn vị công 

tác hiện tại 

Số Giấy phép 

hành nghề 

được cấp mới 

5  
0003302/QNI-

CCHN 

NGUYỄN THỊ 

CHÂM 
19/11/1991 

Điều dưỡng Trung 

cấp 

Thực hiện nhiệm vụ của 

ngạch điều dưỡng trung cấp 

theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Bệnh viện Sản 

Nhi Quảng 

Ninh 

000455/QNI-

GPHN 

6  
006162/QNI-

CCHN 

ĐỒNG THỊ 

HỒNG THẮM 
18/11/1993 

Cao đẳng xét 

nghiệm y học 
Kỹ thuật viên xét nghiệm  

000456/QNI-

GPHN 

7  
0007510/QNI-

CCHN 
LÊ NGỌC SƠN 10/3/1987 Bác sỹ đa khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Bệnh viện Đa 

khoa khu vực 

Cẩm Phả 

000457/QNI-

GPHN 

Danh sách này gồm 07 người./. 


